Mục tiêu dài hạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021.
0: Trẻ không thực hiện được, 1: Trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
Học sinh: Công Lành                                         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết được 2 đối tượng: dài – ngắn (2 bút chì, 2 cây thước).
- Nhận biết được số 1.
- Nhận biết được hình tròn, hình tam giác.
- Nhận biết các hoạt động diễn ra vào ban ngày, ban đêm.
	2

2
2
2

	Ngôn ngữ - Giao tiếp
	- Biết chào cô khi đi học và ra về (vòng tay ạ).
- Chỉ được các loại thức uống: nước cam, nước lọc, sữa.
- Chỉ được các bộ phận của con chó: đầu, đuôi, chân, mình.
- Chỉ được các loại quả: quả chuối, quả dưa hấu.
- Chỉ được các loại rau: rau muống, rau cải.
	2
2

2
2
2

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	2



                 Phụ huynh                                                                   Giáo viên dạy trẻ                                  
      

            (Kí, ghi rõ họ tên)                                                           (Kí, ghi  rõ họ tên)                                                                     








Kế hoạch ngắn hạn tháng (01/2021)
Học sinh: Công Lành
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết được hai đối tượng dài ngắn (2 bút chì, 2 cây thước).
	2

	Ngôn Ngữ - Giao Tiếp
	- Biết chào cô khi đi học, ra về.
	2

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	2



Hoạt động giáo dục (01/2021)
Học sinh: Công Lành 				Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
- Nhận biết được 2 đối tượng: dài – ngắn (2 bút chì, 2 cây thước).

	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật mẫu.
- Giáo viên giới thiệu về đài hơn – ngắn hơn.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết.
- Học sinh luyện tập.

	- Biết chào cô khi đi học và ra về.
	- Giáo viên bắt hát bài Đi học về.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh.
- Học sinh luyện tập.

	- Làm quen với nghề làm hướng.
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Giáo viên giới thiệu từng bộ phận của máy làm hương.
- Học sinh ghi nhớ.
- Học sinh luyện tập.


Kế hoạch ngắn hạn tháng (02/2021)
Học sinh: Công Lành
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết số 1.
	2

	Ngôn Ngữ - Giao Tiếp
	- Chỉ được các loại thức uống: nước cam, nước lọc, sữa.
	2

	Hướng Nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	2



Hoạt động giáo dục (02/2021)
Học sinh: Công Lành 				Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
- Nhận biết được số 1.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát bộ đồ dùng học toán.
- Giáo viên giới thiệu về số 1.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết số 1 thông qua các đồ dùng.
- Gắn số tương ứng.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Chỉ được các loại thức uống: nước cam, nước lọc, sữa.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên giới thiệu tên và hướng dẫn học sinh nhận biết các đặc điểm cơ bản của từng loại thức uống.
- Học sinh chỉ đúng loại thức uống giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Làm quen với nghề làm hương
	-  Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Giáo viên giới từng bộ phận của máy làm hương.
- Học sinh ghi nhớ.
- Học sinh luyện tập.




Kế hoạch ngắn hạn tháng (03/2021)
Học sinh: Công Lành
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết được hình tròn, hình tam giác.
	2

	Ngôn Ngữ - Giao Tiếp
	- Chỉ được các bộ phận trên cơ thể con chó: đầu, đuôi, chân, mình.
	2

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	2



Hoạt động giáo dục tháng (03/2021)
Học sinh:  Công Lành 				Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
- Nhận biết được hình tròn, hình tam giác.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật mẫu. 
- Giới thiệu về hình tròn, hình tam giác. 
- Hướng dẫn học sinh nhận biết hình tròn, hình tam giác.
- Học sinh luyện tập.


	- Chỉ được các bộ phận trên cơ thể con chó: đầu, đuôi, chân, mình.
	- Giáo viên đọc bài thơ Cún con.
- Giáo viên giới thiệu về các bộ phận của con chó: đầu, đuôi, chân, mình.
- Học sinh chỉ đúng các bộ phận giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Làm quen với nghề làm hương.
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Giáo viên giới từng bộ phận của máy làm hương.
- Học sinh ghi nhớ.
- Học sinh luyện tập.



Kế hoạch ngắn hạn tháng (04/2021)
Học sinh: Công Lành
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết được hình tam giác.
	2

	Ngôn Ngữ - Giao Tiếp
	- Chỉ được các loại quả: quả chuối, quả dưa hấu.
	2

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	2



Hoạt động giáo dục tháng (04/2021)
Học sinh:  Công Lành 				Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
- Nhận biết được hình tam giác.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật mẫu. 
- Giới thiệu về hình tam giác. 
- Hướng dẫn học sinh nhận biết hình tam giác.
- Học sinh luyện tập.


	- Chỉ được các loại quả: quả chuối, quả dưa hấu.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên giới thiệu tên và hướng dẫn học sinh nhận biết các đặc điểm cơ bản của từng loại quả.
- Học sinh chỉ đúng quả giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Làm quen với nghề làm hương.
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Giáo viên giới từng bộ phận của máy làm hương.
- Học sinh ghi nhớ.
- Học sinh luyện tập.



Kế hoạch ngắn hạn tháng (05/2021)
Học sinh: Công Lành
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết các hoạt động diễn ra vào ban ngày, ban đêm.
	2

	Ngôn Ngữ - Giao Tiếp
	- Chỉ được các loại rau: rau muống, rau cải.
	2

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	2



Hoạt động giáo dục tháng (05/2021)
Học sinh:  Công Lành 				Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết các hoạt động diễn ra vào ban ngày, ban đêm.

	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết các hoạt động thường diễn ra vào ban ngày, ban đêm.
- Học sinh chỉ đúng hoạt động giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh luyện tập.

	- Chỉ được các loại rau: rau muống, rau cải.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên giới thiệu tên và hướng dẫn học sinh nhận biết các đặc điểm cơ bản của từng loại rau.
- Học sinh chỉ đúng loại rau giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Làm quen với nghề làm hương.
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Giáo viên giới từng bộ phận của máy làm hương.
- Học sinh ghi nhớ.
- Học sinh luyện tập.





BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIÁO DỤC CÁ NHÂN
						Học kỳ 2
Tên trẻ: CÔNG LÀNH				Lớp kỹ năng: 3/1.
Trong các tháng thực hiện giáo dục cá nhân trẻ đã có những tiến bộ ở các lĩnh vực biểu hiện cụ thể như sau:
Nhận thức:
- Nhận biết được 2 đối tượng: dài – ngắn (2 bút chì, 2 cây thước).
- Nhận biết được số 1.
- Nhận biết được hình tròn, hình tam giác.
- Nhận biết các hoạt động diễn ra vào ban ngày, ban đêm.
Ngôn ngữ - Giao tiếp:
- Biết chào cô khi đi học và ra về (vòng tay ạ).
- Chỉ được các loại thức uống: nước cam, nước lọc, sữa.
- Chỉ được các bộ phận của con chó: đầu, đuôi, chân, mình.
- Chỉ được các loại quả: quả chuối, quả dưa hấu.
- Chỉ được các loại rau: rau muống, rau cải.
Hướng nghiệp:
- Làm quen với nghề làm hương.
